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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Thông tư quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân


Kính gửi: Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, 
       Bộ trưởng Bộ Công an

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật số 03/CTr-BCA-V03 ngày 21/01/2022 của Bộ Công an, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân. Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, ban hành Thông tư với các nội dung cụ thể sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Công an nhân dân là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, là lực lượng thực thi và bảo vệ pháp luật; hoạt động của Công an nhân dân liên quan đến nhiều mặt quản lý xã hội và hoạt động, sinh hoạt của tổ chức, cá nhân nên cải cách hành chính của lực lượng Công an nhân dân trong những năm gần đây và thời gian tới là yêu cầu cấp thiết. 
- Khoản 12 Điều 34 Luật Tổ chức Chính phủ quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ.

- Khoản 27 Điều 2 Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an quy định: “Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung Chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.
- Với vai trò, chức năng là cơ quan thường trực của Chính phủ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1249/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 phê duyệt đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Quá trình thực hiện, hằng năm Bộ Nội vụ đều tham mưu với Chính phủ đánh giá, xếp hạng và công bố chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời, tại các văn bản nêu trên, đều giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chỉ số cải cách hành chính được Bộ Nội vụ xây dựng, phê duyệt để xây dựng và triển khai chỉ số cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ của Bộ, ngành, địa phương, phục vụ cho công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính phù hợp với điều kiện thực tế của từng Bộ, ngành, địa phương đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính.
2. Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 cho thấy cải cách hành chính trong Công an nhân dân đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, Bộ Công an chưa có một công cụ để đánh giá một cách chính xác, đầy đủ, toàn diện kết quả thực hiện cải cách hành chính của Công an các đơn vị, địa phương; việc đánh giá chủ yếu mang tính chủ quan, định tính, chưa huy động được sự tham gia của các cá nhân, tổ chức có liên quan vào quá trình đánh giá. Vì vậy, đã gây không ít khó khăn trong quản lý, đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của Công an các đơn vị, địa phương để từ đó có các giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị Công an các cấp và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. 
Trên cơ sở quy định tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trong Công an nhân dân giai đoạn 2011-2021 và đặc thù của lực lượng Công an; căn cứ vào chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Nội vụ phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 7651/QĐ-BCA-V19 ngày 24/12/2014 phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân” với 02 bảng điểm để đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ và Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi triển khai thực hiện thí điểm xác định chỉ số cải cách hành chính vào năm 2015, từ năm 2016 đến năm 2018, Bộ Công an tổ chức đánh giá, xếp hạng và công bố chỉ số cải cách hành chính đối với tất cả Công an các đơn vị, địa phương. 
Ngày 06/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở quy định mới về cơ cấu, tổ chức bộ máy Bộ Công an và những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế của công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2014 - 2018, ngày 07/5/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 3048/QĐ-BCA-V03 phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân” để thay thế cho Quyết định số 7651/QĐ-BCA-V19 ngày 24/12/2014.
Thực hiện Quyết định số 3048/QĐ-BCA-V03 ngày 07/5/2019 nêu trên, hằng năm Bộ trưởng Bộ Công an đều có quyết định phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân.

Như vậy, quá trình triển khai thực hiện từ năm 2014 đến nay cho thấy, chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân là công cụ hữu hiệu giúp Bộ Công an đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của Công an các đơn vị, địa phương. Việc xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân thể hiện sự chủ động của Bộ Công an trong quán triệt chủ trương chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về thực hiện công tác cải cách hành chính. 
Tuy nhiên, công tác xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân chưa được quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật, do đó, chưa có sự triển khai thống nhất, đồng bộ ở Công an các đơn vị, địa phương (theo thống kê, đến nay mới chỉ có 44/63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy định việc xác định chỉ số cải cách hành chính tại địa phương và căn cứ kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính để làm tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cán bộ hằng năm); đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, chưa có quy định cụ thể đối với việc xác định chỉ số cải cách hành chính và gắn kết quả công tác cải cách hành chính làm tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cán bộ hằng năm. Hồ sơ xác định, đánh giá việc thực hiện chỉ số cải cách hành chính của Công an các đơn vị, địa phương chủ yếu là hồ sơ giấy; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xác định, đánh giá việc thực hiện chỉ số cải cách hành chính còn chưa cao; chưa huy động được sự đánh giá của chính quyền địa phương đối với kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…
Từ những lý do nêu trên và căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), việc Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân là cần thiết và có cơ sở 
pháp lý.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ

1. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Thể chế hóa kịp thời chủ trương, chỉ đạo về thực hiện công tác đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân.
2. Là biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật.
3. Quy định rõ ràng, cụ thể các tiêu chí cải cách hành chính trong Công an nhân dân; ban hành cách thức đánh giá khoa học, khách quan, chính xác kết quả thực hiện cải cách hành chính của Công an các đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác Công an trong bối cảnh mới.
4. Việc xây dựng, ban hành Thông tư là biện pháp để thực hiện chức năng quản lý trong nội bộ lực lượng Công an nhân dân, không làm phát sinh chính sách mới trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức ngoài Công an nhân dân.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ
Trong quá trình xây dựng, V03 đã chủ trì xây dựng hồ sơ dự thảo Thông tư, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư số 111/2021/TT-BCA ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân, cụ thể như sau:
1. Đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân giai đoạn 2014 -2021; 
2. Xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư.
3. Tổ chức lấy ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương về dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư.
4. Đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
5. Xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng.

6. Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng; ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương.

7. Chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ xây dựng Thông tư; trình Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, ký ban hành Thông tư.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục của dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư gồm 04 chương, 26 điều, cụ thể như sau:
Chương I. Quy định chung, gồm 04 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân.
Chương II. Tiêu chí cải cách hành chính, gồm 04 điều quy định về tiêu chí khung, tiêu chí cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chương III. Xác định Chỉ số cải cách hành chính, gồm 15 điều quy định về công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân. 
Chương IV. Điều khoản thi hành, gồm 03 điều quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện, kinh phí đảm bảo và hiệu lực thi hành của Thông tư. 
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư có nội dung cơ bản như sau:

- Quy định về 08 tiêu chí khung và các tiêu chí cụ thể về cải cách hành chính của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ không có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; các đơn vị thuộc cơ quan Bộ có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
-  Quy định về thang điểm đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính tối đa là 100 điểm. Trong đó:

Đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ không có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức: tự đánh giá tối đa 100 điểm;

Đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức: tự đánh giá tối đa 80 điểm; đánh giá qua điều tra xã hội học, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công: tối đa 20 điểm; 

Đối với Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: tự đánh giá tối đa 75 điểm; đánh giá qua điều tra xã hội học, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công: tối đa 13 điểm; đánh giá qua việc lấy ý kiến của các cơ quan, ban, ngành có liên quan ở địa phương: tối đa 07 điểm. 
- Quy định về thời gian đánh giá, phương pháp đánh giá và hồ sơ đánh giá, tự xác định, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính: bao gồm các nội dung về mốc thời gian xác định chỉ số cải cách hành chính hằng năm; về phương pháp cụ thể để tự xác định chỉ số cải cách hành chính; về công tác thẩm định kết quả tự xác định chỉ số cải cách hành chính của Công an đơn vị, địa phương. 
- Về nội dung xếp loại, công bố và sử dụng kết quả chỉ số cải cách hành chính, dự thảo Thông tư quy định theo hướng căn cứ kết quả thẩm định chỉ số cải cách hành chính của Công an các đơn vị, địa phương, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp dự thảo và trình Bộ trưởng Bộ Công an quyết định phê duyệt chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân với các mức xếp loại như sau:
Tổng số điểm đạt được từ 95 điểm trở lên, tương ứng với chỉ số cải cách hành chính từ 95% trở lên: xếp loại Xuất sắc;
Tổng số điểm đạt được từ 80 điểm đến dưới 95 điểm, tương ứng với chỉ số cải cách hành chính từ 80% đến dưới 95%: xếp loại Tốt;
Tổng số điểm đạt được từ 70 điểm đến dưới 80 điểm, tương ứng với chỉ số cải cách hành chính từ 70% đến dưới 80%: xếp loại Khá;
Tổng số điểm đạt được từ 50 điểm đến dưới 70 điểm, tương ứng với chỉ số cải cách hành chính từ 50% đến dưới 70%: xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ (loại 
trung bình);
Tổng số điểm đạt được dưới 50 điểm, tương ứng với chỉ số cải cách hành chính dưới 50%: xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ (loại yếu).
- Quy định về việc sử dụng kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân làm tiêu chí trong đánh giá, bình xét và tính điểm phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc hằng năm và quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong xác định chỉ số cải cách hành chính. 
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân, V03 xin kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, duyệt ký ban hành./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- TK5 (để báo cáo lãnh đạo Bộ);

- Lưu: VT, P7
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